CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
                                                 Tân Bình, ngày 28  tháng 05  năm 2011
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2010 – 2011
---

I - Sơ lược lý lịch :

- Họ và tên : LÊ THỊ NGỌC DUNG

 Nam, nữ: Nữ  
- Ngày, tháng, năm sinh :   11/04/1981
- Quê quán: Thanh Hoá

- Nơi thường trú: 21 Nguyễn Quang Bích, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Chức vụ  hiện nay : Giáo viên Văn THPT
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân khoa học ngành ngữ văn
- Ngày tham gia công tác đoàn thể:  01/09/2005
- Quá trình công tác: 

+ Từ năm 2005-2008:  Giáo viên giảng dạy bộ môn Văn tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Bình Chánh.

+ Từ 2008- 2011: Giáo viên giảng dạy bộ môn Văn cho K10, K11, K12 tại Trường THPT Lý Tự Trọng; Giáo viên chủ nhiệm K10, K12.
II – Thành tích đã đạt được:
1. Sơ lược thành tích của đơn vị : 

2. Thành tích đạt được của cá nhân :

- Quyền hạn và nhiệm vụ được giao và đảm nhận: Giáo viên giảng dạy môn Văn, Giáo viên chủ nhiệm, Tổ phó tổ văn.
- Thành tích đạt được :
· Các lớp giảng dạy và chủ nhiệm: 
Năm học 2008-2009

*  Lớp 12A3, 12A5: Có tỉ lệ đậu tốt nghiệp môn văn cao hơn tỉ lệ của sở và của trường đề ra và được khen thưởng.
* Lớp 10A3, 10A7: Có hiệu suất đào tạo cao hơn hiệu suất chung của tổ

* Chủ nhiệm lớp 10A7 đạt danh hiệu: lớp Tiên tiến xuất sắc

Năm học 2009-2010

* Lớp 12A6, 12A3: Có tỉ lệ đậu tốt nghiệp môn văn cao hơn tỉ lệ của tổ

· Lớp 11A5, 11A6: Có hiệu suất đào tạo cao hơn của tổ.

*  Chủ nhiệm lớp 12A6 đạt danh hiệu lớp Tiên tiến xuất sắc.
Năm học 2010-2011

*  Lớp 12A4, 12A6, 12A7: Có hiệu suất đào tạo môn văn cao hơn tỉ lệ của tổ.
* Lớp 11A7, 11A12 : Có hiệu suất đào tạo môn văn cao hơn tỉ lệ của tổ.
*  Chủ nhiệm lớp 12A7 đạt danh hiệu lớp Tiên tiến xuất sắc.
Từ năm học 2008( nay : luôn là giáo viên luôn nhiệt tình đổi mới phương pháp dạy và học môn VĂN trong tổ cũng là giáo viên đầu tiên cho học sinh áp dụng học văn  bằng cách đưa tác phẩm văn học lên sân khấu dưới hình thức diễn kịch, đồng thời cho học sinh áp dụng công nghệ thông tin trong việc học văn bằng cách soạn bài học bằng Powerpoint.
     * Năm 2010-2011 được Thanh tra Sở về Thanh tra Toàn diện, dự giờ và đánh giá chung xếp loại : TỐT
     * Năm học 2010- 2011: làm chuyên đề sân khấu hoá văn học với vở kịch: CHÍ PHÈO- Nam Cao (thao giảng cụm).
III – Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận :

Trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị        Người viết thành tích ký tên
                                                                            Lê Thị Ngọc Dung
          ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                     ____________________                 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
 SÂN KHẤU HOÁ VĂN HỌC
TÁC PHẨM "CHÍ PHÈO" CỦA NHÀ VĂN NAM CAO
I. PHẦN CHUNG:
Họ và tên :  Lê Thị Ngọc Dung
Ngày tháng năm sinh : 11/04/1981
Danh hiệu thi đua đăng ký : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ :
1. Họ và tên người hướng dẫn (nếu có) : 

Chức vụ : ……………………………………………………………………….

2. Thời gian thực hiện :

Thời gian bắt đầu : Tháng 9/ 2010
Thời gian kết thúc : Tháng 2/ 2011
3. Ý  nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm :

a/ . Ý nghĩa khoa học: Ứng dụng CNTT và các thiết bị dạy học hiện đại góp phần đổi mới phương pháp dạy học Văn .
                   b/ . Ý nghĩa thực tiễn : môn văn ngày nay luôn là môn môn học gây nhàm chán đối với học sinh - gọi nôm na là 1 môn học gây buồn ngủ. Việc đưa tác phẩm văn học dựng thành kịch giúp các em hứng thú hơn trong việc học văn vì được trực tiếp hoá thân thành nhân vật. Từ đó các em sẽ hiểu hơn điều mà nhà văn muốn truyền tải đến người. Chính vì vậy mà giúp giờ dạy văn có hiệu quả hơn.
4. Kế hoạch thực hiện :

a/ Giai đoạn 1 : chọn tác phẩm và viết kịch bản, chọn học sinh hoá thân vào các vai diễn 
                  Thời gian thực hiện : 2 tuần
b/ Giai đoạn 2 : chọn nhạc để gây hiệu ứng làm tăng thêm độ hấp dẫn và tập cho các em diễn xuất, chọn trang phục và diễn thử cho thầy cô tổ văn xem và đóng góp ý kiến.

Thời gian thực hiện : 1 tháng

 c/ Giai đoạn 3 : công diễn ở hội trường A trước toàn thể học sinh khối 11 và quý vị đại biểu cùng thầy cô trong cụm Tân Bình

                   Thời gian thực hiện : buổi sáng ngày thứ tư(8h-10h) 
                  Công việc tiến hành : Nhận xét và góp ý cho chuyên đề.
Ý kiến đóng góp của tập thể đơn vị về tính thực tế khả thi và hiệu quả: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2011
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ        NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                                                                             Lê Thị Ngọc Dung
              ỦY BAN NHÂN DÂN TP.  HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
SÂN KHẤU HOÁ VĂN HỌC VỚI TÁC PHẨM CHÍ PHÈO CỦA NHÀ VĂN NAM CAO
Họ và tên :                 LÊ THỊ NGỌC DUNG
Đơn vị thực hiện :     Trường THPT Lý Tự Trọng

Thời gian thực hiện : Năm học 2010 – 2011
 A. PHẦN GIỚI THIỆU:
- Tên sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật: SÂN KHẤU HOÁ VĂN HỌC VỚI TÁC PHẨM "CHÍ PHÈO" CỦA NAM CAO

- Tên tác giả: LÊ THỊ NGỌC DUNG

- Đơn vị công tác: Trường THPT Lý Tự Trọng
- Tên người người phối hợp chính: C.Đức, C.Thanh, C.Hoà
- Đơn vị công tác: Trường THPT Lý Tự Trọng
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/ 2010 ( 2/2011
                   B. PHẦN NỘI DUNG:
ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Xuất phát điểm :

Trong xu thế hội nhập và phát triển toàn diện đất nước hiện nay, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học và cấp học đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của những người làm công tác giáo dục. Có thể nói một trong những vấn đề nhà giáo quan tâm hiện nay là việc dạy và học như thế nào cho có hiệu quả và nhất là tạo hứng thú cho người học.
2. Lý do :
Trong tình trạng môn văn ngày nay đang bị xem nhẹ, các em chán ghét môn văn vì cho rằng đây là môn học gây buồn ngủ. Nhất là 1 số tác phẩm không hợp với thời đại. cho nên dạy văn trong nhà trường phổ thông đang là một thử thách lớn đối với giáo viên. Dạy như thế nào cho hay, cho hiệu quả cao, đặc biệt là phải làm sao để tạo sự say mê hứng thú cho học sinh là cả một vấn đề không đơn giản.
Chính vì vậy trong sáng kiến kinh nghiệm này của tôi: sân khấu hoá văn học  nhằm  mục đích tạo cho học sinh niềm say mê hứng thú với phương pháp học mới , góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học văn ở trường phổ thông. Đặc biệt giúp các em cảm thụ văn học một cách tốt nhất.
3. Tầm quan trọng :

Trước hết, cần phải thấy rằng sân khấu hoá văn học là một bước tiến mới trong quá trình dạy học góp phần cải tiến và thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với xu thế chung của thời đại. Qua thực tế giảng dạy có thể nói, ưu điểm trước tiên của sân khấu hoá chính  là giúp học sinh nắm được tác phẩm. Học sinh ngày hôm nay rất lười đọc văn bản, cái hay của sân khấu hoá chính là ở chỗ vừa tạo sân chơi cho các em, vừa giúp học sinh nắm bắt được tác phẩm. Khi hoá thân vào nhân vật buộc các em phải hiểu đôi chút về nhân vật và đặc biệt người xem sẽ hiểu thêm về ý nghĩa tác phẩm thông qua sự hoá thân đó.  Khi tự mình xây dựng kịch bản(dưới sự dẫn dắt của giáo viên), hoá thân vào nhân vật, các em sẽ chứng tỏ được bản thân mình. Điều đó sẽ kích thích được việc học văn của học sinh. Môn văn sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn.

4. Phạm vi ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật:
Tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao: KHỐI 11
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

a/ Giai đoạn 1: 
- Chọn tác phẩm và viết kịch bản, chọn học sinh hoá thân vào các vai diễn.

- Thời gian thực hiện : 02 tuần đầu tháng 9/2010


- Công việc tiến hành: viết kịch bản CHÍ PHÈO - NAM CAO. Chọn những em học sinh có năng khiếu ở các khối lớp mà trọng tâm là khối 11.
b/ Giai đoạn 2 :

- Chọn nhạc để gây hiệu ứng làm tăng thêm độ hấp dẫn và tập cho các em diễn xuất, chọn trang phục và diễn thử cho thầy cô tổ văn xem và đóng góp ý kiến.

- Thời gian thực hiện : 01 tháng

 c/ Giai đoạn 3 : 

- Công diễn ở hội trường A trước toàn thể học sinh khối 11 và quý vị đại biểu cùng thầy cô trong cụm Tân Bình


- Thời gian thực hiện : buổi sáng ngày thứ tư (8h-11h)


- Công việc tiến hành : Nhận xét và góp ý cho chuyên đề.


- Thăm dò ý kiến học sinh về mức độ hiểu  bài bằng cách cho học học sinh tham gia vai diễn phát biểu mức độ cảm nhận  về nhân khi em hóa thân. Gọi những học sinh khác đã xem vở diễn xem mức độ nắm được nội dung tác phẩm ra sao.
- Thầy cô trong cụm Tân Bình nhận xét và cho ý kiến.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1/ Giai đoạn 1 : 
- Thời gian thực hiện : 2 tuần
- Công việc tiến hành : chọn tác phẩm và viết kịch bản, chọn học sinh hoá thân vào các vai diễn 
- Công việc tiến hành thuận lợi:  Tìm được học sinh phù hợp với vai diễn:
· Vũ Ngọc Khôi 12A7 vai Chí Phèo

· Lê Thị Kiều Diễm 12A6 vai Thị Nở

· Nguyễn Ngọc Nguyên 11A4 vai Bá Kiến

· Nguyễn Tấn Tiến 11A4 vai Lý Cường

· Nguyễn Tấn Lộc 11B12 vai Bà Cô

· Nguyễn Thị Phương Linh 11B12 vai Bà bán rượu
2/ Giai đoạn 2 :
- Chọn nhạc để gây hiệu ứng làm tăng thêm độ hấp dẫn và tập cho các em diễn xuất, chọn trang phục và diễn thử cho thầy cô tổ văn xem và đóng góp ý kiến
- Thời gian thực hiện : 1 tháng

- Công việc tiến hành thuận lợi: đa số các em hóa thân thành nhân vật khá đạt, trang phục thuê ở nhà văn hóa thanh niên khá phù hợp, các em bắt đầu ráp nhạc và diễn thử. Em Trần Thị Kim Ngân Lớp 11B7: lồng nhạc bằng đàn organ gây được hiệu ứng tốt giúp học sinh hóa thân vào vai diễn tốt hơn.
3/ Giai đoạn 3 :
- Công diễn ở hội trường A trước toàn thể học sinh khối 11 và quý vị đại biểu cùng thầy cô trong cụm Tân Bình

- Thời gian thực hiện : buổi sáng ngày thứ tư (8h-11h)

- Công việc tiến hành thuận lợi: Dựng cảnh tại hội trường A, chuẩn bị băng rôn và đón khách mời, hướng dẫn học sinh trang điểm, sắp xếp chỗ ngồi…
4/ Kết quả:
- Thành công tốt đẹp, chuyên đề được thầy cô trong cụm Tân Bình đánh giá tốt.

- Khảo sát học sinh Khối 11 về mức độ hiểu nội dung tác phẩm và hứng thú đối với việc học Văn qua việc sân khấu hoá tác phẩm văn học: 100% các em đánh giá tốt.

Tuy buổi diễn thành công tốt đẹp nhưng nhìn chung với phương pháp này học sinh sẽ tốn khá nhiều công sức và thời gian. Và bên cạnh đó, không phải tác phẩm nào cũng có thể dựng thành kịch.  Cái hạn chế lớn nhất của diễn kịch chính là học sinh tốn nhiều thời gian, và không phải học sinh nào cũng diễn tốt. Tuy nhiên, ta không thể phủ nhận thong qua kịch học sinh nắm khá tốt tác phẩm và hiểu hơn về điều mà nhà văn gửi gắm thong qua tác phẩm, học sinh cảm thấy hứng thú với cách học mới lạ này vì các em được thể hiện mình. Vì thế mà học văn trở nên vô cùng hấp dẫn.
MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ
 CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Tích cực:
- Học sinh nắm được tác phẩm tốt hơn.

- Học sinh được thể hiện bản thân.

- Tiết học trở nên sinh động và thu hút.

- Khi xem kịch các em sẽ hiểu hơn về nhân vật.
- Khi tham gia vào vở diễn, học sinh cảm thấy hứng thú.

Môn văn đối với các em không còn gây cảm giác chán nản và buồn ngủ. Các em hứng thú chờ đợi đến giờ để được diễn và xem diễn. Sau khi xem các em hứng thú phát biểu mình hiểu được gì qua nhân vật.
Ví dụ: 1 số tác phẩm lớp 11 có thể dựng thành kịch:

· Hai đứa trẻ - Thạch Lam

· Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

· Hạnh phúc một tang gia – Vũ Trọng Phụng
2. Hạn chế: 
- Mất nhiều thời gian và công sức.

- Không phải học sinh nào cũng có thể diễn kịch.

- Lồng nhạc cho kịch cũng là một khâu quan trọng nhưng tốn nhiều thời gian.
Nhìn chung hầu như đối với tất cả các phương pháp đổi mới, phương pháp nào cũng có hạn chế, nhưng với sân khấu hóa thì hạn chế lớn nhất là mất nhiều thời gian.
KẾT LUẬN
Là giáo viên đứng trước tình hình của xã hội ngày hôm nay, đổi mới phương pháp là tất yếu nhưng mọi đổi mới đều phải có kế thừa, phải phù hợp với đặc trưng từng môn học. Trên đây là ý kiến ban đầu về việc đổi mới phương pháp dạy văn bằng cách sân khấu hóa. Phải thấy rằng, bên cạnh những ưu điểm thiết thực, việc sân khấu hóa tác phẩm văn học vẫn còn không ít hạn chế như tôi đã trình bày. Có thể sáng kiến trên của tôi chỉ là một khía cạnh nhỏ trong các phương pháp đổi mới về việc dạy và học văn. Mong các đồng nghiệp cùng những người làm công tác quản lý giáo dục hãy cùng quan tâm, đóng góp để tiết dạy Ngữ Văn ở trường phổ thông trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh.
NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Phòng, khoa)
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